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Our Father 

Our Father, who art in heaven 
hallowed be thy name; thy kingdom 
come; thy will be done on earth as it 
is in heaven. Give us this day our 
daily bread and forgive us our 
trespasses as we forgive those who 
trespass against us; and lead us not 
into temptation, but deliver us from 
evil. Amen. 

 

Hail Mary 

Hail Mary, full of grace. The Lord is 
with thee. Blessed art thou amongst 
women, And blessed is the fruit of 
thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother 
of God, Pray for us sinners, Now 
and at the hour of our death. Amen. 

 

Glory Be 

Glory be to the Father, and to the 
Son, and to the Holy Spirit. As it was 
in the beginning, is now, and ever 
shall be, world without end. Amen 

 
 
 

Our Father (Kinh Lạy Cha) 

Lạy Cha chúng con ở trên trời, 
chúng con nguyện danh Cha cả 
sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể 
hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin 
Cha cho chúng con hôm nay lương 
thực hằng ngày và tha nợ chúng con 
như chúng con cũng tha kẻ có nợ 
chúng con. Xin chớ để chúng con sa 
chước cám dỗ, nhưng cứu chúng 
con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. 

 

Hail Mary (Kinh Kính Mừng) 

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức 
Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ 
hơn mọi người nữ, và Giêsu con 
lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria 
Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng 
con là kẻ có tội khi này và trong giờ 
lâm tử. Amen. 

 

Glory Be (Kinh Sáng Danh)  

Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức 
Chúa Con, và Đức Chúa Thánh 
Thần. Như đã có trước vô cùng, và 
bây giờ, và hằng có, và đời đời 
chẳng cùng. Amen. 
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Notre Père 
Notre Père, qui es aux cieux, Que 
ton nom soit sanctifié, Que ton 
règne vienne, Que ta volonté soit 
faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd'hui notre pain 
de ce jour. Pardonne-nous nos 
offences Comme nous pardonnons 
aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous soumets pas à la 
tentation, mais délivre-nous du 
mal, car c'est à toi 
qu'appartiennent le règne, la 
puissance et la gloire, aux siècles 
des siècles. Amen. 

 
Je Vous Salue Marie 
Je vous salue, Marie, pleine de 
grâces, le Seigneur est avec vous; 
vous êtes bénie entre toutes les 
femmes, et Jésus le fruit de vos 
entrailles, est béni. Sainte Marie, 
Mère de Dieu, priez pour nous 
pécheurs, maintenant, et à l'heure 
de notre mort. Amen. 

 
Gloire Etre 
Gloire au Pére, au Fils et au Saint-
Esprit. Comme Il état au 
commencement, maintenant et 

toujours pour les siècles des 
siècles. Amen. 

_________________________________ 

Padre Nuestro 
Padre nuestro, que estás en el 
cielo. Santificado sea tu nombre. 
Venga a nosotros tu reino. Hágase 
tu voluntad en la tierra como en el 
Cielo. Danos hoy nuestro pan de 
cada día. Perdona nuestras 
ofensas, como también nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden. 
No nos dejes caer en tentación y 
líbranos del mal. Amen. 

Hail Mary 
Dios te salve, María. Llena eres de 
gracia: El Señor es contigo. Bendita 
tú eres entre todas las mujeres. Y 
bendito es el fruto de tu vientre: 
Jesús. Santa María, Madre de Dios, 
ruega por nosotros pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra 
muerte. Amen. 

Gloria 
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu 
Santo. Como era en el principio, 
ahora y siempre, por los siglos de 
los siglos. Amen. 
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Our Father 
Our Father, who art in heaven 
hallowed be thy name; thy kingdom 
come; thy will be done on earth as it 
is in heaven. Give us this day our 
daily bread and forgive us our 
trespasses as we forgive those who 
trespass against us; and lead us not 
into temptation, but deliver us from 
evil. Amen. 

Hail Mary 
Hail Mary, full of grace. The Lord is 
with thee. Blessed art thou amongst 
women, And blessed is the fruit of 
thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother 
of God, Pray for us sinners, Now 
and at the hour of our death. Amen. 

Glory Be 
Glory be to the Father, and to the 
Son, and to the Holy Spirit. As it was 
in the beginning, is now, and ever 
shall be, world without end. Amen 

_________________________________ 

Our Father (Tamil Transliteration) 
Vinnnulakil irukkinta engal 
thanthaiyae umathu peyar 
thooyathu ena pottrapperuka! 

Umathu aatchi varuka. Umathu 
thiruvulam vinnnulakil 

niraivaeruvathu pola, 
mannnulakilum niraivaeruka 

Engal andrada unavai indruu 
engalukkuth thaarum. Engalukku 
ethiraaka kuttram seyvorai naangal 
mannippathu pola, engal 
kuttrangalai manniyum. 

Engalaich sothanaikku 
utpaduththaathaeyum, 
theeyonidamirunthu engalai 
viduviththarulum. 

Amen.  

Hail Mary (Tamil Transliteration) 
Arul migap petra Mariye vazhga! 
Aandavar ummudane, Pengalukul 
aasi pettravar neere, Ummaiyudaya 
thiruvayittrin kaniyaagiya Yesuum 
aasi pettravare.  
Thooya Mariye, Iraivanin thaaye, 
Paavigalaai irukkira engalukkaaga 
ippozhudum, engal irappin 
velaiyilum vendikkollum. Amen. 
 
Glory Be (Tamil Transliteration) 
Thanthaikum, maganukum, thuuya 
aavikum magimai undaguga. 

Thodakathil irunthathu pola, 
ippoluthum, eppoluthum, engal 
irapin velailum vendikollum, Amen. 
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